
Thông tin giao dịch 31/12/2025

Giá hiện tại (VNĐ) 23,100

Cao nhất 52 tuần (VNĐ) 28,023

Thấp nhất 52 tuần (VNĐ) 19,866

SL cổ phiếu LH 200,000,000

KLGD BQ 20 phiên (CP) 2,915

% sở hữu nước ngoài 0.0%

Vốn điều lệ (tỷ VNĐ)

Vốn hóa (tỷ VNĐ) 4,620

P/E 7.3

EPS 3,181

CTCP Tổng Công ty Tín Nghĩa (UPCOM: TID)
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Lịch sử giá

TID VNINDEX

DT thuần

2025

13,385
tỷ VNĐ

YoY: ▲ 1,651| 14.1%

Tỷ suất lãi EBIT

2025

9.1%

+/- YoY: ▲ 3.5%

DT thuần

Q4/25

2,783
tỷ VNĐ

QoQ: ▲ 22.0| 0.8%

YoY: ▼860| -23.6%

LN sau thuế

Q4/25

1.80
tỷ VNĐ

QoQ: ▼157| -98.9%

YoY: ▼201| -99.1%

LN sau thuế

2025

762
tỷ VNĐ

YoY: ▲ 337| 79.5%

ROE

2025

14.3%

+/- YoY: ▲ 6.8%



CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

(tỷ VNĐ)

Tổng tài sản

Tài sản ngắn hạn

Tiền và tương đương tiền

Đầu tư tài chính ngắn hạn

Phải thu ngắn hạn

Hàng tồn kho

Tài sản ngắn hạn khác

Tài sản dài hạn

Phải thu dài hạn

Tài sản cố định

Tài sản dở dang

Đầu tư tài chính dài hạn

Tài sản dài hạn khác

Lợi thế thương mại

Nợ phải trả

Nợ ngắn hạn

Vay và nợ thuê ngắn hạn

Phải trả người bán ngắn hạn

Nợ dài hạn

Vay và nợ thuê dài hạn

Nguồn vốn chủ sở hữu

Vốn chủ sở hữu

Vốn điều lệ

Kinh phí và quỹ khác

CTCP Tổng Công ty Tín Nghĩa (UPCOM: TID)
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CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

(tỷ VNĐ)

Tổng tài sản

Tài sản ngắn hạn

Tiền và tương đương tiền

Đầu tư tài chính ngắn hạn

Phải thu ngắn hạn

Hàng tồn kho

Tài sản ngắn hạn khác

Tài sản dài hạn

Phải thu dài hạn

Tài sản cố định

Tài sản dở dang

Đầu tư tài chính dài hạn

Tài sản dài hạn khác

Lợi thế thương mại

Nợ phải trả

Nợ ngắn hạn

Vay và nợ thuê ngắn hạn

Phải trả người bán ngắn hạn

Nợ dài hạn

Vay và nợ thuê dài hạn

Nguồn vốn chủ sở hữu

Vốn chủ sở hữu

Vốn điều lệ

Kinh phí và quỹ khác

CTCP Tổng Công ty Tín Nghĩa (UPCOM: TID)
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CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

(tỷ VNĐ)

Tổng tài sản 18,095 17,535 17,288 16,720 17,943

Tài sản ngắn hạn 5,069 7,443 7,958 7,062 8,276

Tiền và tương đương tiền 541 1,282 1,685 1,158 2,801

Đầu tư tài chính ngắn hạn 559 758 680 612 669

Phải thu ngắn hạn 3,587 4,203 4,917 5,060 4,592

Hàng tồn kho 312 1,110 645 204 189

Tài sản ngắn hạn khác 70.0 89.5 31.6 27.1 25.6

Tài sản dài hạn 13,026 10,091 9,330 9,658 9,668

Phải thu dài hạn 1,043 1,056 303 613 613

Tài sản cố định 505 492 483 472 475

Bất động sản đầu tư 2,149 1,967 1,943 2,041 2,017

Tài sản dở dang 8,346 5,510 5,536 5,469 5,473

Đầu tư tài chính dài hạn 269 266 262 266 264

Tài sản dài hạn khác 713 800 803 797 826

Lợi thế thương mại 0.49 0.24 0 0 0

Nợ phải trả 13,848 12,986 12,485 11,999 13,258

Nợ ngắn hạn 5,171 5,255 4,712 3,763 4,617

Vay và nợ thuê ngắn hạn 3,615 3,784 3,118 2,072 2,999

Phải trả người bán ngắn hạn 181 314 132 330 185

Nợ dài hạn 8,676 7,731 7,774 8,236 8,642

Vay và nợ thuê dài hạn 2,601 1,210 1,131 1,074 1,057

Nguồn vốn chủ sở hữu 4,247 4,548 4,803 4,721 4,685

Vốn chủ sở hữu 4,247 4,548 4,803 4,721 4,685

Vốn điều lệ 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000

Kinh phí và quỹ khác 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08

(Nguồn: fireant.vn)

Q4/24 Q1/25 Q4/25Q2/25 Q3/25

CTCP Tổng Công ty Tín Nghĩa (UPCOM: TID)

4/4


